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pháp lý
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	Ghi chú

	LUẬT
	
	
	

	13/2008/QH12
	03/06/2008
	01/01/2009
	Bị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một phần bởi các luật số: 31/2013/QH13, 71/2014/QH13, 106/2016/QH13

	31/2013/QH13
	19/06/2013
	01/01/2014
	Sửa đổi, bổ sung một số điều: Điều 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 của Luật số 13/2008/QH12

	71/2014/QH13
	26/11/2014
	01/01/2015
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi bởi  31/2013/QH13
 + Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 5
 +  Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 8 
 + Bãi bỏ điểm c và điểm k khoản 2 Điều 8

	106/2016/QH13
	06/04/2016
	Hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016, trừ quy định tại Khoản 4 Điều 3 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.
	Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi bổ sung bởi 31/2013/QH12, Cụ thể:
 + Khoản 1, 9, 23 Điều 5.
 + Điềm g khoản 1 Điều 8.
 + Khoản 1, 2 Điều 13. 

	NGHỊ ĐỊNH
	
	
	

	 92/2013/NĐ-CP
	13/08/2013
	13/08/2013
	Quy định chi tiết thi hành một số điều  của luật sửa đổi, bổ sung của Luật Thuế TNDN, Thuế GTGT

	209/2013/NĐ-CP
	18/12/2013
	01/01/2014
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT 13/2008/QH12

	 91/2014/NĐ-CP
	01/10/2014
	15/11/2014
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của các NĐ 209/2013/NĐ-CP: 
 + Sửa đổi bổ sung điềm a, khoản 2, Điều 3
 + Điểm c Khoản 1, Điềm b khoản 2 của  Điều 9

	 12/2015/NĐ-CP
	12/02/2015
	01/01/2015
	Sửa đổi, bổ sung một số điều

 - NĐ 209/2013/NĐ-CP:

 + Bổ sung Khoản 1b và 1c vào Điều 3
 + Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 3
 +  Bổ sung Điểm a Khoản 3 Điều 4
 + Bổ sung Điểm đ Khoản 1 Điều 6
 +  Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 6 
 + Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 9
 + Bổ sung Điểm i1 vào Khoản 1 Điều 9
 + Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 9
 + Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 10
 + Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 10
 - Điều 2 NĐ 91/2014/NĐ-CP

	 100/2016/NĐ-CP
	01/07/2016
	01/07/2016

(Riêng khoản 2 Điều 3 có hiệu lực từ 01/09/2016)
	Sửa đổi, bổ sung NĐ 209/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi NĐ 12/2015/NĐ-CP

 + Đoạn đầu Điều 3 và khoản 1 Điều 3 
 +  Khoản 3, khoản 6, khoản 11 Điều 3 
 +  Điểm đ khoản 1 Điều 6
 +  Điều 10

	 10/2017/NĐ-CP
	09/02/2017
	01/04/2017
	Ban hành quy chế quản lý tài chính  của Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam và sửa đổi bổ sung khoản 4 Điều 4 NĐ 209/2013/NĐ-CP

	141/2013/TT-BTC
	16/10/2013
	30/11/2013
	Hướng dẫn thi hành NĐ  92/2013/NĐ-CP ngày 13/08/2013

	 219/2013/TT-BTC
	31/12/2013
	01/01/2014
	Hướng dẫn thi hành NĐ 209/2013/TT-BTC

	72/2014/TT-BTC
	30/05/2014
	01/07/2014
	Quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư bên nước ngoài mang theo khi xuất cảnh

	83/2014/TT-BTC
	26/06/2014
	10/08/2014
	Hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

	119/2014/TT-BTC
	25/08/2014
	01/09/2014
	- Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 219/2013/TT-BTC Điều 14; Điều 15; Khoản 4 Điều16)

	 134/2014/TT-BTC
	12/09/2014
	27/10/2014
	Hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo TSCĐ của dự án đầu tư.

	151/2014/TT-BTC
	10/10/2014
	15/11/2014
	Sửa đổi, bổ sung TT 219/2013/TT-BTC

 + Điểm a khoản 8 Điều 4
 + Đhoản 3 Điều 14
 + Điểm c Khoản 3 Điều 15
 Và một số điều tại các NĐ về thuế

	 26/2015/TT-BTC
	27/02/2015
	01/01/2015
	-  Hướng dẫn NĐ 12/2015/NĐ-CP

 -  Sửa đổi, bổ sung một số điều TT 219/2013/TT-BTC (Đã được sửa đổi, bổ sung bởi TT 119/2014/TT-BTC và TT 151/2014/TT-BTC):

 + Sửa đổi khoản 1 Điều 4
 +  Bổ sung khoản 3a vào Điều 4
 + Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 8 Điều 4 
 + Bổ sung điểm a.8, a.9 vào khoản 10 Điều 7
+ Sửa đổi gạch đầu dòng thứ nhất Khoản 3 Điều 9
+ Sửa đổi khoản 2 Điều 10
 +  Bãi bỏ khoản 3 và khoản 10 Điều 10
+ Sửa đổi, bổ sung Khoản 11 Điều 10
 + Sửa đổi, bổ sung Điều 14 
 +  Sửa đổi, bổ sung Điều 15
 + Sửa đổi, bổ sung điểm b.7 Khoản 3 Điều 16 
 + Sửa đổi, bổ sung Điều 18

	 92/2015/TT-BTC
	15/06/2015
	30/07/2015
	- Hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh.
- Hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế TNCN quy định tại Luật sửa đổi
- Bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13, NĐ số 12/2015/NĐ-CP

	 193/2015/TT-BTC
	24/11/2015
	10/01/2016
	Sửa đổi, bổ sung  thông tư 219/2013/TT-BTC 

	 21/2016/TT-BTC
	05/02/2016
	01/04/2016
	- Hướng dẫn về khai thuế GTGT và ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại NĐ số 111/2015/NĐ-CP ngày  03/11/2015

	99/2016/TT-BTC
	29/06/2016
	13/08/2016
	- Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT

- Được sửa đổi, bổ sung tại TT 31/2017/TT-BTC

	130/2016/TT-BTC
	12/08/2016
	01/07/2016
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo TT 119/2014/TT- BTC, 151/2014/TT-BTC, 26/2015/TT-BTC:

 +  Sửa đổi, bổ sung Điều 4
 +  Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 9
 +  Sửa đổi, bổ sung Điều 18
 Và một số điều của Luật quản lý thuế.

	173/2016/TT-BTC
	28/10/2016
	15/12/2016
	Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 TT 219/2013/TT-BTC (Đã được bổ sung theo TT 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC và 26/2015/TT-BTC)

	31/2017/TT-BTC
	18/04/2017
	02/06/2017
	Sửa đổi, bổ sung một số điều TT 99/2016/TT-BTC: Điều 18, Điều 19, Điều 20

	VB HỢP NHẤT
	
	
	

	13/VBHN-BTC
(THÔNG TƯ)

	15/05/2017
	01/01/2014
	- Hường dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và NĐ 209/2013/NĐ-CP, một số điều về Luật Thuế GTGT.

- Được hợp nhất từ 7 thông tư sau: 

+  TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013
+  TT 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014
+  TT 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014
+  TT 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015
+  TT 193/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015
+  TT  130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016
+  TT 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 

	06/VBHN-BTC
(NGHỊ ĐỊNH)

	04/04/2017
	01/01/2014
	- Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT

 - Được hợp nhất từ 5 NĐ sau:

 + 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013
+ 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014
 + 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015
 + 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016
 + 10/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017

	819/TCT-DNL
	 13/03/2017
	
	Về hướng dẫn thực hiện hoá đơn điện tử

	1161/TCT-DNL 
	29/03/2017
	
	Về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động tái bảo hiểm

	1636/TCT-KK
	25/04/2017
	
	Về chính sách thuế GTGT đối với HH mua trả chậm

	1713/TCT-CS
	28/04/2017
	
	Về việc hoàn thuế GTGT đối với HĐ xuất khẩu

	1717/TCT-CS
	28/04/2014
	
	Về hướng dẫn về thuế GTGT đối với SP tro trấu

	1736/TCT-CS
	03/05/2017
	
	Về việc hoàn thuế GTGT đối với HĐ xuất khẩu

	3233/BTC-TCT
	13/03/2017
	
	Về thuế GTGT đối với máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ sx nông nghiệp

	603/TCT-KK
	24/02/2017
	
	Về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

	640/TCT-TNCN
	28/02/2017
	
	Về tỷ lệ thuế GTGT, TNCN theo ngành nghề đối với hộ kinh doanh sửa chữa ô tô

	269/TCT-KK
	20/01/2017
	
	Về việc khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư
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